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(54) NGUYÊN LIỆU DẠNG BỘT CHẢY TỰ DO, CHẾ PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG 
CHO ĐỘNG VẬT CHỨA NGUYÊN LIỆU NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT 
NGUYÊN LIỆU NÀY

(57)  Sáng chế đề xuất nguyên liệu dạng bột chảy tự do chứa hoạt chất với hàm lượng nằm 
trong khoảng từ 10% đến 90% khối lượng trên chất mang xốp có diện tích bề mặt ít nhất 
bằng 10m2/g, như được xác định bằng phương pháp BET, trong đó chất mang này có 
đường kính D(v,0,1) ít nhất bằng 100μm, và hoạt chất được chọn từ nhóm bao gồm lactylat 
có công thức 1: R2-COO-[-CH(CH3)-COO]n-R1 hoặc muối Na, K, Ca, Mg, Fe(II), Zn, NH4, 
hoặc Cu(II) của nó, glycolylat có công thức 2: R2-COO-[-CH2-COO]n-R1 hoặc muối Na, K, 
Ca, Mg, Fe(II), Zn, NH4, hoặc Cu(II) của nó, este lactat có công thức 3: HO-CH(CH3)-
COO-R2 và/hoặc este glycolat có công thức 4: HO-CH2-COO-R2 trong đó, R1 là H, n là số 
nguyên có giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến 10, và R2 là C1-C35 alkyl hoặc alkenyl mạch 
thẳng hoặc mạch nhánh; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho động vật chứa nguyên liệu này và 
phương pháp sản xuất nguyên liệu này. Nguyên liệu dạng bột chảy tự do này cho phép 
phân bố dễ dàng hoạt chất vào chế phẩm dinh dưỡng dùng trong chăn nuôi.
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